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	ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: HÓA 11


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?
	A. Dung dịch đường.	B. Dung dịch rượu.
	C. Dung dịch muối ăn.	D. Dung dịch benzene trong alcohol.



Câu 2: Tỉ khối hơi cuả chất  so với  bằng 44 . Phân tử khối của  là
	A. 88	B. 46	C. 22	D. 44




Câu 3: Dựa vào phổ hồng ngoại (IR) của  dưới đây, hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán  có nhóm  và nhóm  ?
[image: ]
	A. (1) và (2).	B. (2) và (3).	C. (3) và (4).	D. (2) và (4).

Câu 4: Cho các chất: . Số chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là
	A. 1 .	B. 3 .	C. 2 .	D. 4 .
Câu 5: Hai chất có công thức:
[image: ]
Nhận xét nào sau đây đúng?
	A. Là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo khác nhau.
	B. Là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử những có cấu tạo tương tự nhau.
	C. Là các công thức của hai chất có công thức phân tử và cấu tạo đều khác nhau.
	D. Chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.
Câu 6: Hầu hết các kim loại được tìm thấy dưới dạng quặng trên bề mặt Trái đất và trải qua nhiều quá trình để tách được kim loại ra khỏi quặng. Quặng nào dưới đây không tạo thành sulfur dioxide khi nung trong lò cao?
	A. Chu sa.	B. Pyrite.	C. Thạch cao.	D. Chalcopyrite.



Câu 7: Từ phổ  của ethanol, người ta xác định được ion phân tử có giá trị  bằng 46 . Vậy, phân tử khối của ethanol là
	A. 48 .	B. 47.	C. 45 .	D. 46 .
Câu 8: Cho các phản ứng sau:



(1)   ;



(2)  
Trong hai phản ứng trên thì nitrogen
	A. thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.
	B. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
	C. chỉ thể hiện tính oxi hóa.
	D. chỉ thể hiện tính khử.

Câu 9: Nhóm các chất nào sau đây tác dụng với dung dịch  loãng chỉ xảy ra phản ứng trao đổi?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 10: Cho  tác dụng với  thì sản phẩm thu được là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Cho phản ứng nung vôi : .
Để tăng hiệu suất của phản ứng thì biện pháp nào sau đây không phù hợp?
	A. Tăng nhiệt độ trong lò.	B. Tăng áp suất trong lò.
	C. Đập nhỏ đá vôi.	D. Giảm áp suất trong lò.

Câu 12:  là chất khí
	A. không màu, mùi hắc.	B. tan ít trong nước.
	C. nhẹ hơn không khí.	D. không độc.
Câu 13: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học ?
(1) nồng độ (2) nhiệt độ (3) chất xúc tác (4) áp suất (5) diện tích bề mặt.
	A. (2), (3), (5).	B. (1), (2), (4).	C. (3), (4).	D. (3), (5).







Câu 14: Cho FeS tác dụng với dung dịch  loãng, thu được khí (A); nếu dùng dung dịch  đặc, nóng thì thu được khí . Dẫn khí  vào dung dịch của  thu được rắn . Các chất , (B), (C) lần lượt là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15: Thành phần phần trăm về khối lượng  trong phân tử ethanol  lần lượt là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:






Biết rằng,  đều chứa nitrogen;  và  có thể phản ứng với nhau tạo thành muối tan trong nước. Chất  phù hợp với sơ đồ trên là



	A. .	B. .	C. NO.	D. .
Câu 17: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố
	A. Hydrogen.	B. Carbon	C. Nitrogen.	D. Oxygen.
Câu 18: Ở nhiệt độ thường, nitrogen kém hoạt động hóa học là do
	A. phân tử nitrogen có liên kết ba khá bền.
	B. phân tử nitrogen không phân cực.
	C. nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ.
	D. nitrogen có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.
Câu 19: Trong thực tế việc chưng cất tiến hành thuận lợi khi chất lỏng có nhiệt độ sôi khoảng




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 21: Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 22: Lựa chọn sản phẩm thích hợp điền vào chỗ trống trong cân bằng sau:


 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với  là




	A.  (aq),  (aq),  (s).	B. .




	C. .	D.  (aq),  (aq),  (aq).
Câu 24: Sự dịch chuyển cân bằng hoá học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng hoá học này
	A. sang trạng thái không cân bằng do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng. bằng.
	B. sang trạng thái cân bằng hoá học khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân
	C. sang trạng thái cân bằng hoá học khác do cân bằng hóa học tác động lên các yếu tố bên ngoài.
	D. sang trạng thái cân bằng hoá học khác không cần có tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

	A. Trong điều kiện thường,  là khí không màu, mùi khai.

	B. Khí  nhẹ hơn không khí.

	C. Phân tử  chứa các liên kết cộng hóa trị không phân cực.

	D. Khí  tan nhiều trong nước.



Câu 26: Hydrocarbon  có phần trăm khối lượng của carbon là . Công thức phân tử của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: Khí ammonia làm giấy quỳ tím ẩm
	A. chuyển thành màu xanh.	B. không đổi màu.
	C. mất màu.	D. chuyển thành màu đỏ.
Câu 28: Cách làm nào sau đây là phương pháp kết tinh
	A. Thu đường kính từ nước mía.
	B. Tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước.
	C. Thu tinh dầu cam từ vỏ cam.
	D. Thu curcumin từ củ nghệ.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Khi đánh bắt hải sản xa bờ, các ngư dân thường thu được lượng hải sản lớn. Để cho hải sản luôn tươi ngon khi vào bờ, họ thường ướp chúng bằng đá. Tuy nhiên, việc sử dụng đá làm cho thuyền nặng, chiếm diện tích nên một số ngư dân đã sử dụng urea thay thế.
a) Em hãy giải thích tại sao urea được dùng để ướp hải sản?
b) Các thực phẩm được ngâm trong phân urea có tốt cho sức khỏe không? Vì sao?
Câu 2. 


Đốt cháy hoàn toàn 6,5 gam một mẫu sulfur không tinh khiết (có chứa tạp chất không cháy) trong oxygen thu được 4,958 lít khí  ở đkc. Tìm thể tích  (đkc) cần dùng và độ tinh khiết của mẫu sulfur.

Câu 3. Geraniol là dẫn xuất chứa 1 nguyên tử oxygen của teepen có trong tinh dầu hoa hồng, có mùi thơm đặc trưng và là một đơn hương quý dùng trong công nghiệp hương liệu và thực phẩm. Khi phân tích nguyên tố của geraniol người ta thu được  về khối lượng và còn lại là oxygen. Xác định công thức phân tử của geraniol.
[image: ]
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